
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG – ĐÁT NƯỚC – BÁC HỒ 
Lớp: 3 tuổi 2 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/04 – 22/05/2026 
 
I. DỰ KIẾN CÁC KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có) 

Tôi yêu Việt Nam 1 Từ 27/04 –> 08/05/2026 Hoàng Thị Thùy Dương 

Nghỉ 1 ngày Giỗ 
tổ HV 
Nghỉ 2 ngày 30/04 
– 01/05 

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 1 Từ 11/05 –> 15/05/2026 Đào Thị Yên  
Bác Hồ kính yêu 1 Từ 18/05 –> 22/05/2026 Hoàng Thị Thùy Dương  
 
II. CHUẨN BỊ 
 

Nhánh Nhánh“Tôi yêu Việt Nam” Nhánh “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” Nhánh “Bác Hồ kính yêu” 

Giáo 
viên 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: “Tôi 
yêu Việt Nam” 
- Lựa chọn, sưu tầm một số 
bài thơ, bài hát câu chuyện, 
câu đố tranh ảnh, video về chủ 
đề   

+ Hình ảnh, video về chủ 
đề. 

- Xây dựng môi trường giáo dục phù 
hợp với chủ đề: “Lễ hội hoa phượng 
đỏ” 
- Thông báo với phụ huynh về: nội 
dung chủ đề, hình ảnh, bài thơ, câu 
truyện, bài hát về lớp học vui vẻ qua 
bảng tuyên truyền, Zalo, Fanpage: 

+ Bài hát: Tôi người Hải Phòng, quê 
hương tươi đẹp,... 

+ Thơ: bến cảng Hải Phòng 

- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề 
nhánh “Bác Hồ kính yêu”.  
- Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong  
nhánh. Cung cấp cho trẻ một số kiến 
thức về chủ đề Bác Hồ trong mắt bé. 
- Tuyên truyền nội dung học tập của 
trẻ tới phụ huynh qua mã QR, bảng 
tuyên truyền, zalo nhóm lớp về con 
người, lối sống, phẩm chất, công việc 



Nhánh Nhánh“Tôi yêu Việt Nam” Nhánh “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” Nhánh “Bác Hồ kính yêu” 

+ Chuẩn bị một số đồ dùng: 
Quốc kì, bản đồ Việt Nam, 
trang phục truyền thống. 

+ Nhạc: Quốc ca. 
+ Truyện: thánh Gióng 

- Thông báo với phụ huynh về 
chủ đề “ Tôi yêu Việt Nam”   
- Trao đổi qua Zalo về những 
nội dung cô và trẻ cần: Các 
đường link, kênh giải trí về 
chủ đề “Tôi yêu Việt Nam”  

+ Video: Tìm hiểu khám phá về lễ 
hội hoa phượng đỏ 
- Trao đổi trực tiếp với phụ huynh 
trong giờ đón trả trẻ.  
- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ 
nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi 

Bác Hồ Chí Minh người lãnh tụ vĩ 
đại; giới thiệu về lăng Bác Hồ  
- Sưu tầm tranh ảnh, video về Bác Hồ 
gần gũi cho quà trẻ em, công việc 
Bác làm, lăng Bác Hồ… 
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu tái sử 
dụng. Tranh rỗng về Bác Hồ, làm mô 
hình lăng Bác 
 

Nhà 
trườn

g 

- Sắp xếp lịch hoạt động ngoài 
trời cụ thể phù hợp theo độ 
tuổi. 
- Hệ thống loa phát thanh vào 
giờ đón trả trẻ với các bài hát 
về chủ đề “tôi yêu Việt Nam” 

- Bổ sung tranh ảnh tuyên truyền dưới 
sân về chủ đề. 
- Tạo điều kiện cho lớp tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm về chủ đề  
 

- Qua bảng tuyên truyền của nhà 
trường, tivi dưới sân. 
- Qua trang website, fanpage 
“Nguyen Cong Tru Kindergarten". 
- Tuyên truyền qua mã QR chủ đề 
“Bác Hồ kính yêu. 

 
 
 
 

Phụ 
huynh 

- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ 
khi đến lớp.  
- Phối hợp cùng cô các hoạt 
động ôn luyện cho trẻ: Kể 
chuyện, nghe hát, đố vui, làm 
quen thơ... về chủ đề “Tôi yêu 
Việt Nam” 
- Hỗ trợ đồ chơi chủ đề. 
- Chuẩn bị một số hộp bìa.. 
- Chia sẻ hình ảnh, video khi 
trẻ tham gia hoạt động khi ở 

- Ủng hộ sách báo, tranh ảnh, tạp 
chí..., nguyên vật liệu tận dụng về chủ 
đề Lễ hội hoa phượng đỏ 
- Phối hợp cùng cô chuẩn bị: một số 
đồ dùng đồ chơi khi trẻ làm ở nhà 
theo chủ đề.  
- Chia sẻ hình ảnh, video khi trẻ tham 
gia hoạt động khi ở nhà. 

-  Trò chuyện với con về Bác Hồ, tên 
bác, nơi sinh... 
- Sưu tầm các nguyên vật liệu: Vỏ 
hộp, giấy một mặt, nắp hộp sữa... 



Nhánh Nhánh“Tôi yêu Việt Nam” Nhánh “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” Nhánh “Bác Hồ kính yêu” 

nhà. 
 

  Trẻ 
- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề cùng 
bố mẹ, cô giáo và các bạn. 

- Tham gia sưu tầm và cùng làm sản 
phẩm về chủ đề cùng bố mẹ, cô giáo 
và các bạn 

- Tham gia sưu tầm và làm sản phẩm 
cùng cô và bố mẹ về lăng Bác Hồ. 

 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 
 

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
1 Đón trẻ - Đón trẻ từ tay phụ huynh ân cần, niềm nở 

- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác 
- Trò chuyện về một số thực phẩm và món ăn quen thuộc 
- Trẻ không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp 
- Video về một số danh lam thắng cảnh: Cát Bà, Đồ Sơn,… 
- Biết nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi) 
- Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại 
- Ngồi chăm chú, thể hiện đúng tâm trạng khi nghe cô kể câu chuyện 
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi. Quê em vùng 
biển, bãi biển quê em, đồng lúa, về quê 
- Đồng dao, ca dao: Tháp mười đẹp nhất bông sen, bà còng đi chợ trời mưa, bịt mắt bắt dê   
- Nghe truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng, thánh gióng, niềm vui bất ngờ 
- Nghe hát: Hải phòng thành phố tôi yêu; Ai yêu BHCM hơn thiếu niên nhi đồng; Tạm biệt búp 
bê 

 

2 Thể dục 
sáng 

- Khởi động: Đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi kiễng chân, gót chân, cúi khom, đi nhanh, đi 
chậm…. 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài nhạc theo chủ đề QHĐN – Bác Hồ 

 



- Hô hấp: Thổi sợi len  
- Tay: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang  
- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước, ngửa ra sau 
- Chân: Bật lên trước, lùi lại, sang bên  
- Bật: Bật tiến phía trước 

3 Hoạt 
động 
học 

N1 

Ngày 27/04/2026 
- Nghỉ bù ngày 
Giỗ Tổ Hùng 
Vương 

Ngày 28/04/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Tôi 
yêu Việt Nam 

Ngày 29/04/2026 
- Lĩnh vực: 
PTNN 
- Tên HĐH: Kể 
chuyện sáng tạo: 
Về quê 

Ngày 30/04/2026 
- Nghỉ 1 ngày 
Giải phóng Miền 
Nam 

Ngày 01/05/2026 
- Nghỉ 1 ngày 
Quốc Tế lao 
động 

 

Ngày 04/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTNT 
- Tên HĐH: 
Toán: Phân loại 
nhóm theo 1 dấu 
hiệu kích thước 

Ngày 05/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTNT 
- Tên HĐH: 
Khám phá đất 
nước Việt Nam 

Ngày 06/05/2026 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: 
VĐTN: Quê 
hương tươi đẹp 

Ngày 07/05/2026 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: 
Bước lên xuống 
bục cao 30cm 

Ngày 08/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Tô 
màu lá cờ 

 

N2 

Ngày 11/05/2026 
- Lĩnh vực: 
 PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Quê tôi 

Ngày12/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Lễ 
hội Hoa Phượng 
Đỏ 

Ngày 13/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Bến cảng Hải 
Phòng 

Ngày 14/05/2026 
- Lĩnh vực:  
PTTC 
- Tên HĐH: Chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh 

Ngày 15/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Xé 
dán hoa phượng 

 

N3 

Ngày 18/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Yêu Hà Nội 

Ngày 19/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Bác 
Hồ kính yêu 

Ngày 20/05/2026 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Ảnh Bác 

Ngày 21/05/2026 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Ném 
xa bằng 2 tay 

Ngày 22/05/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Tô 
màu lăng Bác 

 

4 Hoạt  - Nghỉ lễ - QSCMĐ: Quan - HĐCMĐ: Xem - Nghỉ lễ - Nghỉ lễ  



động 
ngoài 
trời 

 
 
 
 
 
N1 

sát cây vạn lộc ở 
góc thiên nhiên 
tầng 3 
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột 
- Chơi tự do 

video về quảng 
trường Hà Nội 
- TCVĐ: Ném 
bóng rổ 
- Chơi tự do  

  - HĐCMĐ: Xem 
video về áo dài 
truyền thống 
Việt Nam 
- TCVĐ: Bắt 
chước tạo dáng 
- Chơi tự do  

- QSCMĐ: Quan 
sát lá cờ Tổ 
Quốc 
 - TCDG: Chồng 
đống chồng đe 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Xem 
video về cảnh 
đẹp đất nước Việt 
Nam 
- TCVĐ: Mèo và 
chim sẻ 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát đồ chơi dưới 
sân trường 
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Nhặt 
lá và chơi với lá 
- TCVĐ: Bước 
lên xuống bục 
cao 30cm 
- Chơi tự do 

 

N2 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện thành 
phố Hải Phòng 
- TCVĐ: Đi 
chân nhịp nhàng 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát, trò chuyện  
về Quảng trường 
Nhà hát lớn 
Thành phố 
- TCDG: Chồng 
đống chồng đe 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Xem 
video về lễ hội 
hoa phượng đỏ 
- TCVĐ: Thi xem 
ai nhanh 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về các 
món ăn nổi tiếng 
của Hải Phòng 
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Tham 
quan Đình Kênh 
- TCVĐ: Ném 
bóng rổ 
- Chơi tự do 

 

N3 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về Bác 
Hồ 
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột 
- Chơi tự do  

- QSCMĐ: Quan 
sát đồ chơi dưới 
sân trường 
- TCVĐ: Ném 
bóng rổ   
 - Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Xem 
video về Lăng 
Bác 
- TCDG: Chồng 
đống chồng đe 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát tranh một số 
hình ảnh về cảnh 
đẹp quê hương 
Bác 
- TCVĐ: Đôi tay 
tài ba 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Nhặt 
lá và chơi với lá 
- TCVĐ: Bắt 
chước tạo dáng 
- Chơi tự do 

 

5 Vệ  * HĐ 1: Đọc thơ “Giờ ăn”.  



sinh, 
ăn , 
ngủ 

- Cho trẻ xếp hàng theo tổ và cho trẻ rửa tay trước giờ ăn. Cô chú ý hướng dẫn cho trẻ rửa tay 
đúng thao tác. 
* HĐ 2: Bữa ăn của trẻ. 
- Cho trẻ trực nhật trang trí bàn ăn. 
- Giới thiệu thực đơn. 
- Kể cho trẻ về các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.  
- Giáo dục có thói quen văn minh trong khi ăn. 
- Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất .                                                                                              
- Trẻ ngồi bàn ăn cô chia cơm và thức ăn cho trẻ. 
- Động viên trẻ ăn hết suất, trong khi ăn không làm rơi vãi cơm xuống đất. 
- Sau khi ăn cho trẻ đi vệ sinh. 
- Thực hành cùng bé súc miệng bằng nước muối 
- Cho bé đi ngủ 
* HĐ 3: Giờ ngủ của bé. 
- Cho trẻ nằm vào chỗ của mình, đọc bài thơ “ Giờ đi ngủ”. 
- Trong quá trình trẻ ngủ cô bao quát trẻ, không để trẻ nói chuyện , đùa giỡn trong giờ ngủ. 
- Ngủ dậy cho trẻ vệ sinh, chải tóc, ăn chiều. 

6 Hoạt 
động 
chiều 

N1 

- Nghỉ lễ - Mô tả những 
dấu hiệu nổi bật 
của đối tượng 
được quan sát 
với sự gợi mở 
của cô giáo 

- Ôn chuyện: Về 
quê 

- Nghỉ lễ - Nghỉ lễ  

- Ôn luyện: Phân 
hai nhóm theo 1 
dấu hiệu kích 
thước                     
Trò chơi: Phân 
hai nhóm theo 1 
dấu hiệu kích 

- Mô tả những 
dấu hiệu nổi bật 
của đối tượng 
được quan sát 
với sự gợi mở 
của cô giáo 

- Ôn luyện 
VĐTN: Quê 
hương tươi đẹp 

- Trải nghiện thực 
tế: Chia giấy vẽ 

- Tuyên dương 
cuối tuần, liên 
hoan văn nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

 



thước    

N2 

- Ôn luyện bài 
hát: Quê tôi 

- Trải nghiện 
thực tế: Chia 
giấy vẽ 

- Ôn luyện: Đọc 
bài thơ: Bến cảng 
Hải Phòng   

Mô tả những dấu 
hiệu nổi bật của 
đối tượng được 
quan sát với sự 
gợi mở của cô 
giáo 

- Trò chuyện với  
- Tuyên dương 
cuối tuần, liên 
hoan văn nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

 

N3 

- Ôn luyện bài 
hát: Yêu Hà nội   

- Hoạt động: Kể 
về Bác Hồ kính 
yêu. Nói về tình 
cảm của mình 
với Bác. 
 

- Ôn luyện: Đọc 
bài thơ: Ảnh Bác    

- Trải nghiện thực 
tế: Chia giấy vẽ 

- Mô tả những 
dấu hiệu nổi bật 
của đối tượng 
được quan sát 
với sự gợi mở 
của cô giáo 
- Tuyên dương 
cuối tuần, liên 
hoan văn nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

 

 
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI  TIẾT 
 

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu 

cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào nhánh 
N1 N

2 
N3 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu 
ăn 

- Trẻ biết nhận vai 
chơi, biết nấu, chế 
biến 1 số món ăn 
đơn giản. 
- Trẻ biết giới 
thiệu các món ăn 

- Biểu bảng chơi và 
mẫu gợi ý quy trình 
chế biến món chả 
nem, vắt nước cam. 
- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn… 

- Ẩm thực đường phố 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung 
chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
và chia ăn. 

x  x  



giàu chất dinh 
dưỡng. 
- Tạo được thái độ 
lịch sự, ân cần. 
 

- Một số thực 
phẩm: Tôm, cua, 
cá, rau, củ, hoa, 
quả… 
- Tranh ảnh 1 số 
các món ăn, bánh 
Một số nguyên liệu 
để trẻ làm. 

+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, 
chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn 
ăn 
- Food tour Hải Phòng 
+ Trẻ vào góc chơi,nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung 
chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
và chia ăn. 
+ Bếp phó: rửa thực phẩm, 
chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn 
ăn 

 x  x 

Bác 
sỹ 

- Trẻ biết công 
việc hàng ngày 
của bác sĩ( Khám 
bệnh, kê đơn 
thuốc...) 
- Biết sử dụng một 
số dụng cụ y tế 
đơn giản. 
- Có kỹ năng phối 
hợp với các bạn 
chơi. 
- Biết thể hiện 
đúng vai chơi: 
Quan tâm chăm 

- Trẻ đóng vai bác 
sĩ, y tá khám chữa 
bệnh cho bệnh 
nhân. 
- Trẻ biết nhập vai 
chơi, thực hiện 
công việc: 
+ Mặc trang phục. 
+ Sắp xếp các đồ 
dùng, dụng cụ. 
+ Thực hiện các 
thao tác khám, 
chữa bệnh đơn giản 
- Kê đơn thuốc 

- Phòng khám tai, mũi họng 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi 
và thực hiện vai chơi: Bác sĩ 
khám bệnh, y tá ghi sổ, phát 
thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân và dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc 

x    

- Phòng khám răng hàm mặt 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi 
và thực hiện vai chơi: Bác sĩ 
khám bệnh, y tá ghi sổ, phát 
thuốc hoặc tiêm cho bệnh 

 x   



sóc cho bệnh nhân nhân và dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc 
- Phòng khám đa khoa 
+Trẻ về góc thỏa thuận chơi 
và thực hiện vai chơi: Bác sĩ 
khám bệnh, y tá ghi sổ, phát 
thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân và dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc 

  x  

- Trung tâm tư vấn dinh 
dưỡng 
+Trẻ về góc thỏa thuận chơi 
và thực hiện vai chơi: Bác sĩ 
khám bệnh, y tá ghi sổ, phát 
thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân và dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc 

   x 

Bán 
hàng 

- Trẻ tập đóng vai 
người bán hàng và 
người mua hàng. 
- Tập giao tiếp, 
mời chào khách, 
mặc cả hàng. 
- Tập tạo ra một 
số sản phẩm chơi 
bằng các nguyên 
vật liệu khác 
nhau. 

- Trẻ mua hàng, 
trao đổi hàng hoá 
bằng tiền. 
 - Bảng giá, tiền, 
cân. Đồ dùng học 
tập, quần áo, mũ, 
đồng hồ, các thực 
phẩm 
- Đồ chơi: Các loại  
đồ ăn nhanh, rau củ 
quả, thực phẩm 

- Cửa hàng tạp hoá 
+ Trẻ tự nhận vai chơi 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, sắp xếp hàng theo 
chủng loại. 
- Chào mời khách, giới thiệu  
các mặt hàng, nói giá tiền, 
cảm ơn 
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 

x    



tiền khi nhận hàng. 
-  Cửa hàng lưu niệm 
+ Trẻ tự nhận vai chơi 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, Sắp xếp hàng theo 
chủng loại. 
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu 
mặt hàng, nói giá tiền, nhận 
tiền, cảm ơn khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 

 x   

- Aeon mall Hải Phòng 

+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, sắp xếp hàng theo 
chủng loại. 
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  
các mặt hàng, nói giá tiền , 
nhận tiền, cảm ơn khách 
hàng. 
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 

  x  



- Cửa hàng vật phẩm 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, Sắp xếp hàng theo 
chủng loại.  
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  
các mặt hàng, nói giá tiền, 
nhận tiền, cảm ơn khách 
hàng.  
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 

   x 

Gia 
đình 

- Trẻ biết cách 
xưng hô theo vai 
chơi 
- Biết cách chăm 
sóc em 
- Có kỹ năng sắp 
xếp, bố trí đồ 
dùng gia đình 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, máy 
uốn tóc, bàn trang 
điểm 

- Chăm sóc em bé 
- Uốn tóc 
- Trang điểm 
 

x x x x 

2 Góc xây 
dựng  

- Trẻ biết bàn bạc 
chủ đề chơi và thể 
hiện tốt vai 
chơi của mình. 
- Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây 
dựng được mô 

- Tranh mẫu cách 
sắp xếp bố cục 
trong công trình 
xây dựng 
- Khối hộp, cây 
xanh, thảm cỏ 
- Hàng rào, gạch 

- Xây vườn hoa trung tâm 
Thành phố 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 

x    



hình khu vui chơi 
- Biết giới thiệu 
được một số khu 
vực trong công 
trình. 
- Trẻ chơi đoàn 
kết, cất lấy đồ 
chơi gọn gàng 
ngăn nắp. 

xây dựng 
- Thảm có, hoa 
-  Đồ chơi: Gạch, 
hàng rào, các loại 
đồ chơi 
- Cây xanh, vườn 
hoa. 
 

chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ 
chơi tốt 
- Xây vườn hoa trung tâm 
Thành phố 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ 
chơi tốt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

x   

- Xây Nhà hát lớn Thành phố 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ  

  x  

- Xây Lăng Bác 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 

`   x 



chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ. 

3 
Góc 
nghệ 
thuật 

   

- Sử dụng một số thiết bị văn 
phòng phẩm: kéo, bút dạ/sáp 
màu, hồ dán,… 

x x x x 

- Trẻ nói cảm nhận về vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm tạo hình: 
ĐT, HĐH, HĐVC, HĐNT, 
HĐC  

x x x x 

Hoạt động: Trang trí khung 
ảnh Bác Hồ 

   x 

 TC: Tô màu lá cờ x x   
TC: Tô màu lăng Bác       x 
Trò chơi: Xé dán hoa phượng   x  

4 
Góc 
Sách 

truyện 
 

- Biết cách chơi 
các trò chơi theo 
gợi ý của cô 
- Rèn trẻ thói quen 
đọc sách  và lật 
giở sách từng 
trang 
- Trẻ xem tranh và 
tự diễn tả nội 
dung tranh theo ý 
trẻ... 
- Kể chuyện theo 
tranh về chủ đề... 
- Trẻ đọc thơ và 
chỉ chữ tương ứng 

- Sách, truyện, 
album tranh ảnh về 
chủ đề gia đình 
- Thơ chữ to: Cô 
giáo của con; Chú 
bộ đội của em. 
- Rối các loại 
- Các hình bồi bìa 
về các loại đồ dùng 
đồ chơi... thuộc chủ 
điểm  

* Trẻ về góc chơi, đeo ký 
hiệu góc chơi và chơi các trò 
chơi: 

x x x x 

Kể chuyện sáng tạo theo 
tranh: Về quê 

   x x   

- Thơ chữ to: Ảnh Bác                 x 

- Thơ chữ to: Bến cảng Hải 
Phòng   

  x  



để đọc thơ, truyện 
theo cảm tính 
- Giáo dục trẻ có ý 
thức giữ gìn và 
bảo vệ sách 

5 Góc 
Khám 

phá 

Khám 
phá 

thiên 
nhiên 

- Khám phá các 
mẫu đất: Đất sét, 
đất cát, đất thịt.​
- Quan sát đất để 
trồng rau tại góc 
thiên nhiên của 
lớp.                          
- Thực hành: Xới 
đất, cuốc đất trồng 
cây, gieo hạt, bón 
phân cho đất.           

- Các mẫu đất: Đất 
sét, đất cát, đất thịt. 
- Dụng cụ trồng 
cây 
- Gói hạt giống 

TC: In bàn chân trên đất; 
Pháo đất; Đập đất, nhào đất.     

x x x x 

- In hình trên đất x x x x 
- Nặn các sản phẩm từ đất x x x x 

6 
Góc 
học 
tập 

 

- Trẻ biết sử dụng 
các quân cờ, bàn 
cờ 
- Nhận biết được 
mặt số theo khả 
năng.  
- Trẻ có kỹ năng 
phân loại. 

- Mẫu gợi mở 
-Một số loại bảng 
biểu ở góc chơi 
- Lô tô đồ  
- Bàn cờ 

- Trò chơi: Phân hai nhóm 
theo 1 dấu hiệu kích thước    

 
 
 
x 

 
 
 
x 

  

7 

 
 
 
 
Góc 

  
 

- Trẻ biết tên một số 
loại cây:  
+ Cây lá dài 
+ Cây lá tròn. 
+ Cây lá kim 

 - Dụng cụ chăm sóc 
cây:  
+ Bình tưới  
+ Găng tay. 
- Hình ảnh phát triển 

- Tưới cây. 
- Nhổ cỏ. 
- Nhặt lá úa. 
- Quan sát, tìm hiểu các loại 

x x x x 



thiên 
nhiên 

- Có kỹ năng phân 
loại 1 số cây theo 
dấu hiệu. 
- Kỹ năng chăm sóc 
cây: 
+ Tưới nước 
+ Nhặt lá vàng 
+ Xới đất 
 

của cây. 
- Nước 
- Thùng rác. 

cây. 
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